1
9
PHỤ LỤC SỐ 12
	BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG UYÊN
[bookmark: _GoBack]        (Kèm theo Quyết định số 2336/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019
             của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

        
I. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
BẢNG 1: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA 
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	MĐSD
	Giá đất 

	
	
	
	Vùng 1
	Vùng 2
	Vùng 3

	1
	Xã Đồng bằng
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất chuyên trồng lúc nước
	LUC
	78
	55
	31

	 
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	71
	50
	28

	 
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	49
	34
	20

	2
	Xã Trung du
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất chuyên trồng lúc nước
	LUC
	66
	46
	26

	 
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	60
	42
	24

	 
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	42
	29
	17

	3
	Xã Miền núi
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất chuyên trồng lúc nước
	LUC
	56
	39
	23

	 
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	52
	36
	21

	 
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	36
	25
	14



BẢNG 2: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	MĐSD
	Giá đất 

	
	
	
	Vùng 1
	Vùng 2
	Vùng 3

	1
	Xã Đồng bằng
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất bằng trồng cây hàng năm khác
	BHK
	65
	45
	26

	 
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
	NHK
	46
	32
	18

	2
	Xã Trung du
	 
	
	
	

	 
	Đất bằng trồng cây hàng năm khác
	BHK
	55
	39
	22

	 
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
	NHK
	38
	27
	15

	3
	Xã Miền núi
	 
	
	
	

	 
	Đất bằng trồng cây hàng năm khác
	BHK
	47
	33
	19

	 
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
	NHK
	32
	23
	13


BẢNG 3: BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	MĐSD
	Giá đất 

	
	
	
	Vùng 1
	Vùng 2
	Vùng 3

	1
	Xã Đồng bằng 
	CLN
	62
	44
	25

	2
	Xã Trung du
	CLN
	53
	37
	21

	3
	Xã Miền núi
	CLN
	44
	31
	18



BẢNG 4: BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	MĐSD
	Giá đất

	
	
	
	

	1
	Xã Đồng bằng
	RSX
	13

	2
	Xã Trung du
	RSX
	11

	3
	Xã Miền núi
	RSX
	9



BẢNG 5: BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	MĐSD
	Giá đất 

	
	
	
	Vùng 1
	Vùng 2
	Vùng 3

	1
	Xã Đồng bằng
	NTS
	44
	31
	18

	2
	Xã Trung du
	NTS
	37
	26
	15

	3
	Xã Miền núi
	NTS
	32
	23
	13











II. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
BẢNG 6: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất 

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	I
	Xã Đồng Bằng
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Quốc Phong
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn đường từ ranh giới địa phận thị trấn Quảng Uyên theo đường đi xã Phi Hải đến chân dốc Keng Riềng (nhà ông Lâm Văn Báo  (thửa đất số 121, tờ bản đồ số 45))
	902
	677
	508
	406

	 
	Đoạn đường từ điểm tiếp giáp địa giới Thị trấn theo đường tỉnh lộ 206, đường tỉnh lộ 207 đến hết địa giới hành chính xã Quốc Phong (giáp Quảng Hưng, xã Độc Lập);
	677
	508
	406
	304

	 
	Đoạn đường từ ngã ba dốc Keng Riềng (nhà bà Nhan Thị Hản (thửa đất số 122, tờ bản đồ số 42)) theo đường Thị trấn - Quốc Phong qua xóm Đà Vĩ trên đến xóm Đà Vĩ dưới (chân dốc Keng Mò)
	420
	315
	236
	189

	
	Đoạn đường ATK đi qua địa phận xã Quốc Phong tiếp giáp với thị trấn Quảng uyên
	
	
	
	

	 
 
 
	Đoạn từ nhà ông Hứa Đức Thuận (thửa đất số 157, tờ bản đồ số 22 của thị trấn Quảng Uyên) qua xóm Bản Chang đến hết xóm Bản Lũng
	304
	228
	171
	137

	
	Đoạn đường từ chân Keng Riềng (nhà ông Lâm Văn Báo (thửa đất số 121, tờ bản đồ số 45)) đến hết địa phận xã Quốc Phong (Giáp xã Phi Hải)
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ ngã ba nhà Hà Văn Tuấn (thửa đất số 41, tờ bản đồ số 35) đến hết địa giới xóm Lũng Luông (nhà ông Vương Văn Cát (thửa đất số 28, tờ bản đồ số 33)).
	
	
	
	

	II
	Xã Trung Du
	
	
	
	

	1
	Xã Phúc Sen
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường theo Quốc lộ 3 từ điểm tiếp giáp xã Quốc Dân đến điểm tiếp giáp xã Chí Thảo.
	358
	269
	201
	161

	2
	Xã Chí Thảo
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ đỉnh dốc Kéo Diển theo đường Cách Linh đến đỉnh dốc Tắc Kha;
	358
	269
	201
	161

	
	Đoạn đường từ đỉnh dốc Keng Man theo Quốc lộ 3 đến hết địa giới xã Chí Thảo (giáp xã Hồng Định).
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ thửa đất tiếp giáp đỉnh dốc Tắc Kha theo đường đi Cách Linh đến hết địa giới xã Chí Thảo (giáp xã Hồng Đại huyện Phục Hoà);
	304
	228
	171
	137

	
	Đoạn từ đường Quốc lộ 3 theo đường đi xã Tự Do đến hết địa giới xã Chí Thảo (giáp xã Tự Do).
	
	
	
	

	3
	Xã Bình Lăng
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường giao thông chính khu vực trung tâm xã
	330
	248
	186
	149

	4
	Xã Quốc Dân
	
	
	
	

	 
	Đất các xóm theo trục đường Quốc lộ 3 từ điểm tiếp giáp huyện Trà Lĩnh đến điểm tiếp giáp xã Phúc Sen
	358
	269
	201
	161

	 
	Đoạn đường từ Quốc lộ 3 đến ủy ban xã Quốc Dân
	330
	248
	186
	149

	 
	Đoạn đường từ Quốc lộ 3 (đỉnh đèo Kéo Pựt) đi hết địa phận xã Quốc Dân (giáp xã Phi Hải)
	
	
	
	

	5
	Xã Độc Lập
	
	
	
	

	 
 
	Đoạn đường từ tiếp giáp xã Quốc Phong theo đường tỉnh lộ 207 đến cuối xóm Đoỏng Pán.
	358
	269
	201
	161

	
	Đoạn đường tiếp giáp đường tỉnh lộ 207 đi UBND xã Bình Lăng đến hết địa phận xã Độc Lập
	
	
	
	

	6
	Xã Quảng Hưng
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường 206 qua địa phận xã.
	358
	269
	201
	161

	III
	Xã Miền núi
	
	
	
	

	1
	Xã Cai Bộ
	
	
	
	

	 
	Đất mặt tiền của khu vực chợ Háng Chấu (từ nhà ông Đàm Văn Lập (thửa đất số 58, tờ bản đồ số 47) theo đường 207 đến nhà ông Hoàng Văn Kén (thửa đất số 10, tờ bản đồ số 47); từ điểm tiếp giáp đường 207 qua chợ đến trụ sở Uỷ ban nhân dân xã).
	304
	228
	171
	137

	 
	Đoạn đường 207 từ giáp xã Độc lập đến hết địa phận xã Cai Bộ
	258
	194
	145
	116

	
	Đoạn đường từ UBND xã theo đường đi chợ đến hết địa phận xã Cai Bộ
	
	
	
	

	2
	Xã Tự Do
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ tiếp giáp xã Chí Thảo theo đường liên xã Tự Do - Ngọc Động đến tiếp giáp xã Ngọc Động
	304
	228
	171
	137

	 
	Đoạn đường từ ngã ba Pác Khuổi đến tiếp giáp với xã Đoài Khôn
	
	
	
	

	3
	Xã Đoài Khôn
	
	
	
	

	 
	Đoạn từ tiếp giáp xã Quốc Dân theo đường xã đến trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Đoài Khôn
	220
	165
	124
	99

	4
	Xã Hạnh Phúc
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường tiếp giáp xã Hoàng Hải theo đường liên xã đến ngã ba Lũng Luông (tiếp giáp Quốc lộ 3)
	358
	269
	201
	161

	 
	Đoạn đường tiếp giáp xã Hồng Định theo Quốc lộ 3 đến hết địa giới xã Hạnh Phúc
	258
	194
	145
	116

	5
	Xã Hoàng Hải
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ nhà ông Vi Văn Dựng (thửa đất số 161, tờ bản đồ số 19) đến nhà ông Phan Văn Hùng (thửa đất số 228, tờ bản đồ số 28) và mặt tiền xung quanh chợ.
	304
	228
	171
	137

	 
	Đoạn đường từ tiếp giáp xã Ngọc Động theo đường liên xã đến nhà ông Vi Văn Dựng (thửa đất số 161, tờ bản đồ số 19); đoạn đường từ tiếp giáp nhà ông Phan Văn Hùng (thửa đất số 228, tờ bản đồ số 28) theo đường liên xã đến hết địa phận xã Hoàng Hải (giáp xã Hạnh Phúc)
	258
	194
	145
	116

	6
	Xã Hồng Quang
	
	
	
	

	 
 
	Đoạn đường từ giáp ranh xã Chí Thảo theo đường nội vùng đến giáp xã Đại Sơn (huyện Phục Hòa)
	258
	194
	145
	116

	
	Đoạn đường từ ngã ba Lũng Cút đến giáp Quốc lộ 3
	
	
	
	

	7
	Xã Hồng Định
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ tiếp giáp địa giới xã Chí Thảo theo Quốc lộ 3 đến hết địa giới xã Hồng Định (giáp xã Hạnh Phúc)
	358
	269
	201
	161

	8
	Xã Ngọc Động
	
	
	
	

	 
	Các vị trí đất mặt tiền trong chợ đến nhà ông Nông Văn Khải (thửa đất số 223, tờ bản đồ số 22), đến Trường Mẫu giáo Đống Đa
	304
	228
	171
	137

	 
	Đoạn đường từ nhà Mẫu giáo xã đến ngã tư làng Tẩư Thoong.
	258
	194
	145
	116

	
	Đoạn đường từ nhà ông Mã Công Đức (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 22) đến nhà ông Nông Văn Khải (thửa đất số 223, tờ bản đồ số 22);
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ nhà ông Nông Văn Khải (thửa  đất số 223, tờ bản đồ số 22) đến mỏ nước Kéo Rìn
	
	
	
	

	 
	Từ giáp xã Tự Do theo đường Keng Man - Hạnh Phúc đến nhà ông Mã Công Đức (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 22) (xóm Phia Cang);
	220
	165
	124
	99

	
	Từ mỏ nước Kéo Rìn theo đường Keng Man - Hạnh Phúc đến giáp xã Hoàng Hải;
	
	
	
	

	
	Từ Tẩư Thoong theo đường Ngọc Động - Trưng Vương (huyện Hòa An) đến Lũng Cải
	
	
	
	

	9
	Xã Phi Hải
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ giáp địa phận xã Quốc Phong theo đường liên xã đến hết xóm Bản Cải (ngã ba đường rẽ đi Ngọc Quyến);
	258
	194
	145
	116

	 
	Đoạn đường từ Bản Quản theo đường liên xã Phi Hải- Quốc Dân đến hết địa giới xã Phi Hải.
	220
	165
	124
	99




BẢNG 7: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	VT1
	VT2
	 VT3 
	 VT4 

	
	Thị trấn Quảng Uyên
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường loại I
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn đường từ cơ quan Quản lý thị trường qua phố Hồng Thái, phố Mới Hoà Trung, Hoà Nam đến ngã tư kiểm lâm;
	3.726
	2.795
	2.096
	1.467

	
	Đoạn từ nhà hàng Hoàng Tuấn Anh (thửa đất số 150, tờ bản đồ số 27) theo đường tỉnh lộ 206 đến ngã tư kiểm lâm;
	
	
	
	

	
	Các đoạn đường chạy xung quanh chợ và đường nối chợ.
	
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà bà Hoàng Thị Hảo (thửa đất số 138, tờ bản đồ số 26) đến nhà ông Phạm Viết Học (thửa đất số 53, tờ bản đồ số 3).
	
	
	
	

	
	Đoạn từ ngã ba cơ quan Chi nhánh điện đến ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ ngã ba nhà ông Đinh Hùng Diệp (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 7) (phố Mới) qua Rằng Phan đến nhà ông Mai Kiên Võ (thửa đất số 82, tờ bản đồ số 3)
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ ngã ba nhà ông Lại Quế Lương (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 12) (phố Hoà Bình) đến ngã tư nhà ông Đinh Văn Nhật (thửa đất số 222, tờ bản đồ số 12) (Bưu điện)
	
	
	
	

	2
	Đường loại II
	
	
	
	

	 
	Đoạn từ ngã ba cơ quan Công an huyện đến nhà ông Lương Văn Hoàn (thửa đất số 150, tờ bản đồ số 12)
	2.543
	1.907
	1.431
	1.001

	
	Đoạn đường từ nhà hàng Triệu Tấn (thửa đất số 6, tờ bản đồ số 12) (cổng Huyện ủy) theo đường vào cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên, cổng trường Tiểu học đến hết đường mới;
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cổng trường nội trú- Trường tiểu học – Trung tâm giáo dục 
thường xuyên chạy theo đường mới đến ngã tư Cầu đỏ
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường ngã tư Cầu Đỏ đi vào miếu Bách Linh
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường đi vào đền Nùng Chí Cao
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ nhà hàng Tuấn Anh (thửa đất số 150, tờ bản đồ số 27) theo đường 206 đến hết nhà hàng Trúc Lâm (thửa đất số 153, tờ bản đồ số 23)
	
	
	
	

	3
	Đường loại III
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ ngã tư cơ quan Kiểm lâm theo đường nhánh đến nhà ông Lý Coóng (thửa đất số 64, tờ bản đồ số 36) (gặp Quốc lộ 3);
	1.730
	1.297
	973
	681

	
	Đoạn từ ngã tư kiểm lâm theo đường 206 đến hết cửa hàng xe máy Xuân Hòa (thửa đất số 159, tờ bản đồ số 32)
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cửa hàng xe máy Xuân Hòa (thửa đất số 159, tờ bản đồ số 32) đến hết nhà ông Nông Văn Ba (thửa đất số 92, tờ bản đồ số 36)
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ ngã ba Nhà văn hoá phố Hoà Trung, Hoà Nam (Nhà hàng Trường Hà) đến ngã ba nhà ông Bế Thiên Sơn (thửa đất số 13, tờ bản đồ số 18)
	
	
	
	

	
	Đoạn đường vòng trụ sở Uỷ ban nhân dân thị trấn;
	
	
	
	

	
	Đoạn từ đường tỉnh lộ 206 rẽ vào Trạm Khuyến nông đến nhà ông Phan Văn Núi (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 8)
	
	
	
	

	
	Đoạn đường ngõ cổng phụ Công an huyện nối với đường tỉnh lộ 206;
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ ngã ba Trạm biến thế (nhà bà Lục Thị Miết (thửa đất số 90, tờ bản đồ số 16) thẳng đến tiếp giáp đường đi Bệnh viện;
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ đường tỉnh lộ 206 (nhà bà Lê Thị Cương (thửa đất số 3, tờ bản đồ số 32)) theo đường đi Cách Linh đến nhà ông Thẩm Hữu Tàng (thửa đất số 41, tờ bản đồ số 38).
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ nhà ông Bành An Minh (thửa đất số 121, tờ bản đồ số 12) đến nhà ông Nguyễn Văn Hùng (thửa đất số 132, tờ bản đồ số 12)
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường tiếp giáp tỉnh lộ 206 từ nhà ông Phùng Quang Tuyển (thửa đất số 203, tờ bản đồ số 3) đến hết nhà ông Đặng Hùng Dũng (thửa đất số 103, tờ số 3)
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường tiếp giáp tỉnh lộ 206 từ nhà ông Bế Ích Trưởng (thửa đất số 33, tờ bản đồ số 7) đến hết nhà nghỉ Quảng Nam (thửa đất số 16, tờ số 7)
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ nhà ông Đàm Văn Sìn (thửa đất số 154, tờ bản đồ số 12) đến hết nhà ông Vi Công Phồn (thửa đất số 92, tờ bản đồ số 12)
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường từ Cầu Đỏ theo đường đi xã Phi Hải đến hết địa phận thị trấn giáp xã Quốc Phong;
	
	
	
	

	4
	Đường loại IV
	
	
	
	

	 
	Đoạn từ nhà ông Thẩm Hữu Tàng (thửa đất số 41, tờ bản đồ số 38) theo đường đi Cách Linh đến hết địa giới Thị trấn (giáp xã Chí Thảo);
	1.250
	937
	703
	492

	
	Đoạn đường từ tiếp giáp Nhà hàng Trúc Lâm (thửa đất số 153, tờ bản đồ số 23). theo đường tỉnh lộ 206 đến hết nhà ông Hà Quang Hạnh (thửa đất số 139, tờ bản đồ số 20).
	
	
	
	

	
	Đoạn đường nối từ sân vận động vào đến cổng Trường Trung học Cơ sở thị trấn Quảng Uyên (Cũ).
	
	
	
	

	
	Đoạn đường vào xóm Tộc Ngôn nối tiếp đường đi bệnh viện đến hết nhà ông Lý Ích Hoan (thửa đất số 21, tờ bản đồ số 33).
	
	
	
	

	
	Đoạn đường từ nhà bà Đàm Thị Mến (thửa đất số 93, tờ bản đồ số 8) đi qua cổng sau trường Trung học phổ thông Quảng Uyên đến nhà ông Lý Khắc Tiệp (thửa đất số 8, tờ bản đồ số 33) (xóm Tộc Ngôn)
	
	
	
	

	5
	Đường loại V
	
	
	
	

	 
	Đoạn từ tiếp giáp nhà ông Hà Quang Hạnh (thửa đất số 139, tờ bản đồ số 20) theo tỉnh lộ 206 đến hết địa giới Thị trấn (giáp xã Quốc Phong).
	902
	677
	508
	355

	 
	Đoạn đường từ nhà ông Nông Văn Ba (thửa đất số 92, tờ bản đồ số 36) theo Quốc lộ 3 đến hết địa giới Thị trấn (giáp xã Chí Thảo).
	
	
	
	

	 
	Đoạn từ tiếp giáp Cửa hàng xe máy Xuân Hòa (thửa đất số 159, tờ bản đồ số 32) theo đường Quốc lộ 3 đi Cao Bằng đến hết địa giới Thị trấn.
	
	
	
	

	 
	Đoạn đường ATK nối tiếp đường TL 206 đến hết địa giới Thị trấn (giáp xã Quốc Phong)
	
	
	
	

	 
	Đường vào xóm Tộc Ngôn: Đoạn từ nhà ông Lý Ích Hoan (thửa đất số 21, tờ bản đồ số 33) đến nhà ông Lý Ích Sơn (thửa đất số 6, tờ bản đồ số 29).
	
	
	
	

	 
	Đường vào xóm Đồng Ất: Đoạn nối từ QL3 (nội thất Trần Khoa (thửa đất số 102, tờ bản đồ số 36)) đến hết nhà ông Đàm Văn Dũng (thửa đất số 227, tờ bản đồ số 40).
	
	
	
	





